
TUẦN LỚP Y1AB Y1CD Y2AB Y2CD Y3AB

22 Học tại GĐ: 4.01 - TTXN 4.01 - TTXN 6.01 - TTXN 6.01 - TTXN 203-A2
03/03-07/03 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20 DDCB5/KNLS1.1/KNLS2.2 SL3 DD-ATTP

08g30 - 09g20 DDCB5/KNLS1.1/KNLS2.2 SL3 DD-ATTP

09g30 -10g20 DDCB5/KNLS1.1/KNLS2.2 SL3 DD-ATTP

THỨ 10g30 - 11g20 DDCB5/KNLS1.1/KNLS2.2 SL3 DD-ATTP
Lớp ưu tiên học  GĐ

HAI 13g30 - 14g20 DDCB1/SL3/KS4 KNLS1.1/KNLS2.2/KS4

14g30 - 15g20 DDCB1/SL3/KS4 KNLS1.1/KNLS2.2/KS4

03/03/2025 15g30 - 16g20 DDCB1/SL3/KS4 KNLS1.1/KNLS2.2/KS4

16g30 - 17g20 DDCB1/SL3/KS4 KNLS1.1/KNLS2.2/KS4

07g30 - 08g20 KNLS1.2/KNLS2.3 SL4

08g30 - 09g20 KNLS1.2/KNLS2.3 SL4

THỨ 09g30 -10g20 KNLS1.2/KNLS2.3 SL4

10g30 - 11g20 KNLS1.2/KNLS2.3 SL4
Lớp ưu tiên học  GĐ

BA 13g30 - 14g20 DDCB2/SL4/KS5 KNLS1.2/KNLS2.3/KS5

14g30 - 15g20 DDCB2/SL4/KS5 KNLS1.2/KNLS2.3/KS5

04/03/2025 15g30 - 16g20 DDCB2/SL4/KS5 KNLS1.2/KNLS2.3/KS5

16g30 - 17g20 DDCB2/SL4/KS5 KNLS1.2/KNLS2.3/KS5

07g30 - 08g20 KNLS1.3/KNLS2.4 SL5

08g30 - 09g20 KNLS1.3/KNLS2.4 SL5

THỨ 09g30 -10g20 KNLS1.3/KNLS2.4 SL5

10g30 - 11g20 KNLS1.3/KNLS2.4 SL5
Lớp ưu tiên học  GĐ

TƯ 13g30 - 14g20 SL5/KS1 KNLS1.3/KNLS2.4/KS1

14g30 - 15g20 SL5/KS1 KNLS1.3/KNLS2.4/KS1

05/03/2025 15g30 - 16g20 SL5/KS1 KNLS1.3/KNLS2.4/KS1

16g30 - 17g20 SL5/KS1 KNLS1.3/KNLS2.4/KS1

07g30 - 08g20 DDCB3/KNLS1.4/KNLS2.5 SL1

08g30 - 09g20 DDCB3/KNLS1.4/KNLS2.5 SL1

THỨ 09g30 -10g20 DDCB3/KNLS1.4/KNLS2.5 SL1

10g30 - 11g20 DDCB3/KNLS1.4/KNLS2.5 SL1
Lớp ưu tiên học  GĐ

NĂM 13g30 - 14g20 DDCB4/SL1/KS2 KNLS1.4/KNLS2.5/KS2

14g30 - 15g20 DDCB4/SL1/KS2 KNLS1.4/KNLS2.5/KS2

06/03/2025 15g30 - 16g20 DDCB4/SL1/KS2 KNLS1.4/KNLS2.5/KS2

16g30 - 17g20 DDCB4/SL1/KS2 KNLS1.4/KNLS2.5/KS2
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TUẦN LỚP Y1AB Y1CD Y2AB Y2CD Y3AB

22 Học tại GĐ: 4.01 - TTXN 4.01 - TTXN 6.01 - TTXN 6.01 - TTXN 203-A2
03/03-07/03 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20 KNLS1.5/KNLS2.1 SL2

08g30 - 09g20 KNLS1.5/KNLS2.1 SL2

THỨ 09g30 -10g20 KNLS1.5/KNLS2.1 SL2

10g30 - 11g20 KNLS1.5/KNLS2.1 SL2

Lớp ưu tiên học  GĐ

SÁU 13g30 - 14g20 SL2/KS3 KNLS1.5/KNLS2.1/KS3

14g30 - 15g20 SL2/KS3 KNLS1.5/KNLS2.1/KS3

07/03/2025 15g30 - 16g20 SL2/KS3 KNLS1.5/KNLS2.1/KS3

16g30 - 17g20 SL2/KS3 KNLS1.5/KNLS2.1/KS3

07g30 - 08g20 KNLS1 KNLS1

THỨ 08g30 - 09g20 KNLS1 KNLS1

09g30 -10g20 KNLS1 KNLS1

BẢY 10g30 - 11g20 KNLS1 KNLS1

Lớp ưu tiên học  GĐ GĐ.208 - CS1 GĐ.208 - CS1

13g30 - 14g20 KNLS2 KNLS2

08/03/2025 14g30 - 15g20 KNLS2 KNLS2

15g30 - 16g20 KNLS2 KNLS2

16g30 - 17g20 KNLS2 KNLS2

Ghi chú:

- Thứ 7 lớp Y2ABCD học tại giảng đường 208 - khu A2 - cơ sở Quận 10.



TUẦN LỚP

22 Học tại GĐ:

03/03-07/03 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 -10g20

THỨ 10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

HAI 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

03/03/2025 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

BA 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

04/03/2025 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

TƯ 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

05/03/2025 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

NĂM 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

06/03/2025 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Y3CD Y4AB Y4CD Y5AB Y5CD Y6AB

203-A2 307-A2 307-A2 407-A2 408-A2

DD-ATTP TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

DD-ATTP TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

DD-ATTP TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

DD-ATTP TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

CDHA CDHA RHM TĐSKCĐ TTLS

CDHA CDHA RHM TĐSKCĐ TTLS

CDHA CDHA RHM TĐSKCĐ TTLS

CDHA CDHA RHM TĐSKCĐ TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

DTH-DTHLS DTH-DTHLS YHGD TĐSKCĐ TTLS

DTH-DTHLS DTH-DTHLS YHGD TĐSKCĐ TTLS

DTH-DTHLS DTH-DTHLS YHGD TĐSKCĐ TTLS

DTH-DTHLS DTH-DTHLS YHGD TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS GMHS TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS GMHS TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS GMHS TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS GMHS TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS PPH SKCĐ PPH SKCĐ KHHV TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS PPH SKCĐ PPH SKCĐ KHHV TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS PPH SKCĐ PPH SKCĐ KHHV TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS PPH SKCĐ PPH SKCĐ KHHV TĐSKCĐ TTLS
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TUẦN LỚP

22 Học tại GĐ:

03/03-07/03 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

SÁU 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

07/03/2025 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

THỨ 08g30 - 09g20

09g30 -10g20

BẢY 10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

13g30 - 14g20

08/03/2025 14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Y3CD Y4AB Y4CD Y5AB Y5CD Y6AB

203-A2 307-A2 307-A2 407-A2 408-A2

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TĐSKCĐ TTLS

THI KNLS TĐSKCĐ TTLS

SKCĐ TÂM THẦN

SKCĐ TÂM THẦN

SKCĐ TÂM THẦN

SKCĐ TÂM THẦN

NGOẠI NHI TMH

NGOẠI NHI TMH

NGOẠI NHI TMH

NGOẠI NHI TMH

Ghi chú:

- Thứ 7 lớp Y2ABCD học tại giảng đường 208 - khu A2 - cơ sở Quận 10.



TUẦN LỚP

22 Học tại GĐ:

03/03-07/03 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 -10g20

THỨ 10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

HAI 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

03/03/2025 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

BA 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

04/03/2025 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

TƯ 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

05/03/2025 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

NĂM 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

06/03/2025 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Y6CD

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS
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TUẦN LỚP

22 Học tại GĐ:

03/03-07/03 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

SÁU 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

07/03/2025 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

THỨ 08g30 - 09g20

09g30 -10g20

BẢY 10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

13g30 - 14g20

08/03/2025 14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Y6CD

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS

TTLS


